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Câu hỏi 1/ : Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay ?
Chính trị là phạm vi hoạt động gắn với quan hệ giữa các giai cấp, các nhóm xã hội, các dân tộc, các quốc gia về giành, giữ, sử dụng quyền lực Nhà nước.
Hệ thống chính trị là tổng hợp các lực lượng chính trị bao gồm Đảng Cộng sản, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định nhằm bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
1. Vị trí, chức năng và cơ chế vận hành của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị :
a/ Đảng Cộng sản Việt Nam :
- Vị trí : Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối, chủ trương định hướng hoạt động của hệ thống chính trị.
- Chức năng (vai trò) : Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện cần thiết bảo đảm hệ thống chính trị giữ vững bản chất của giai cấp công nhân; đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân.
-  Phương thức hoạt động :
+ Đảng đề ra đường lối, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước và những quan hệ chủ yếu trong đời sống xã hội.
+ Đảng giới thiệu các đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn, bầu vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước.
+ Đảng kiểm tra các cơ quan Nhà nước, thể chế hóa đường lối, chủ trương thành các chính sách Pháp luật và Nghị quyết của các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua đó, kiểm nhiệm, khắc phục, hoàn thiện hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với quy luật của xã hội và lợi ích của nhân dân. Mặc dù Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị nhưng các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.
b/ Nhà nước:
- Vị trí : Nhà nước là trung tâm trụ cột của hệ thống chính trị, khi có Nhà nước mới có hệ thống chính trị.
- Chức năng (vai trò) : Nhà nước là bộ máy trực tiếp thực thi quyền lực chính trị, quản lí nền kinh tế, văn hóa, xã hội; duy trì trật tự an ninh và quốc phòng; thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, ý chí nguyện vọng của nhân dân. Vì Nhà nước đại diện cho xã hội, thực thi quyền lực công; Nhà nước có một bộ máy từ Trung ương đến cơ sở; Nhà nước ban hành Luật, dự án kinh tế - xã hội; Nhà nước nắm nguồn tài chính to lớn, ban hành thuế, phát hành tiền, ...; Nhà nước là chủ thể của quan hệ quốc tế, kí các Hiệp ước quốc tế.
- Phương thức hoạt động :
+ Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở của Pháp luật và ban hành cơ chế để phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lạm quyền, vô trách nhiệm của cán bộ công chức.
+ Nhà nước ban hành Pháp luật để bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì trật tự an ninh trong xã hội; xử lí nghiêm minh mọi hành vi vi phạm; định quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
+ Nhà nước có đủ năng lực đầu tư phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
c/ Các tổ chức chính trị - xã hội :
- Vị trí : Thay mặt cho các thành viên tham gia quyền lực chính trị.
- Chức năng (vai trò) : Tập hợp ý chí, nguyện vọng của các thành viên, phản biện, đóng góp các dự thảo, chính sách Pháp luật và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.
- Phương thức hoạt động :
+ Tham gia vào quá trình hình thành tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức thành viên; tiến hành hội nghị hiệp thương; xem xét, lựa chọn, xác định người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; đề nghị HĐND bầu Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng; bổ nhiệm lại kiểm sát viên, thẩm phán, tòa án nhân dân.
+ Tham gia vào quá trình phản biện chính sách Pháp luật hoặc đề nghị Nhà nước điều chỉnh, sửa đồi các văn bản Pháp luật hiện hành và được mời tham gia kì họp Quốc hội và HĐND, phiên họp Chính phủ, UBND; phát biểu ý kiến để cơ quan Nhà nước thảo luận quyết định.
+ Tham gia vào quá trình giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tham gia Hội đồng khen thưởng, nâng bậc lương, kỉ luật đối với cán bộ, công chức.
2. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị :
Một là, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.
Hai là, cơ chế mệnh lệnh hành chính.
Ba là, cơ chế thể chế (xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ thống các tổ chức của hệ thống chính trị).
Bốn là, cơ chế tư vấn : giáo dục, thông tin tuyên truyền, cổ động. Mục đích là làm thay đổi nhận thức để thay đồi hành vi nhân dân theo định hướng chính trị nhất định.
Năm là, cơ chế kiềm soát quyền lực. Hệ thống chính trị nước ta có hai cơ chế kiểm soát quyền lực : Bên trong Nhà nước như giám sát của Quốc hội, các HĐND, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra nhân dân. Bên ngoài Nhà nước như kiểm tra đảng, giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông, quyền khiếu nại tố cáo của nhân dân.
Các cơ chế vận hành có quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi một loại tổ chức trong hệ thống chính trị tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phương thức tổ chức và hoạt động để sử dụng và kết hợp các cơ chế sao cho quá trình thực thi quyền lực chính trị có hiệu lực và hiệu quả.
3. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị cơ sở :
Hệ thống chính trị cơ sở là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị. Ở nước ta, cấp xã gồm : xã, phường, thị trấn.
[bookmark: _GoBack]Đảng ủy là người thay mặt đảng bộ cơ sở lãnh đạo toàn diện bằng các Nghị quyết, định hướng lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn nhân sự và kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện của HĐND, UBND. Mặt khác, HĐND, UBND chủ động đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đủ năng lực, phẩm chất giữ các chức vụ của chính quyền. Trong quá trình thực thi quyền lực Nhà nước ở địa phương, UBND thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở.
Thông qua công tác bầu cử, nhân dân (cử tri) bầu ra các đại biểu của HĐND. HĐND bầu ra UBND, trong đó Chủ tịch và nhiều thành viên khác của UBND là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND thường xuyên phối hợp làm việc với các hình thức khác nhau để nắm tình hình, thu thập ý kiến của cử tri.
UBND cùng Chủ tịch MTTQ xây dựng quy chế thống nhất và phối hợp hành động nhằm giải quyết những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kí kết các chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.
Ở cơ sở, vai trò của các cộng đồng dân cư rất lớn. Mỗi cộng đồng đều bầu lên cơ quan tự quản (trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ...). Trong các làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố, còn có các ban công tác mặt trận, các chi hội trưởng của các đoàn thể chính trị - xã hội... Tổ chức Đảng ở cơ sở, HĐND, UBND thường xuyên nắm tình hình các làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố.
            
Câu 2/I : Phân tích bản chất và những quan điểm về tổ chức, hoạt động của nhà nước Việt Nam ?
            1. Phân tích bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
            Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kiểu Nhà nước XHCN, ra đời sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Nhà nước Việt Nam đã thể hiện rõ bản chất của một Nhà nước luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
            Bản chất của Nhà nước Việt Nam được xác định trong Điều 2 Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 : “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.
            Tính giai cấp công nhân, tính dân tộc; tính nhân dân gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực Nhà nước thông qua lá phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân lao động.
            Nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua các hình thức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Kiến nghị, khiếu nại với những việc làm sai trái của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền nhà nước làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vì vậy, dân chủ XHCN là thuộc tính cơ bản Nhà nước XHCN.
            Nhà nước Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sống trên đất nước Việt Nam, nhà nước thực hiện chính sách phát triển về mọi mặt. Đây là biệu hiện tập trung của khối đại đoàn kết các dân tộc trên cơ sở kết hợp tính giai cấp, tính nhân dân, tính thời đại.
            Nhà nước Việt Nam là một thiết chế của nền dân chủ XHCN. Vì vậy, hiện nay, Nhà nước đang thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, trước hết trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội bằng việc xác nhận nền kinh tế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng XHCN; là phương tiện quan trọng để thực hiện mục tiêu : “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Bên cạnh đó, Nhà nước còn thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu với tất cả các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị-xã hội khác nhau, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau ...(Điều 14 Hiến pháp năm 1992).
            Nhà nước XHCN (trong đó có Việt Nam) là nhà nước “một nửa”, tức là không còn nguyên nghĩa nhà nước như Mác-Ănghen định nghĩa. Bởi vì, Nhà nước XHCN vừa là một bộ máy chính trị-hành chính, áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trấn áp các hành vi gây mất ổn định chính trị, vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và của công dân, vừa là Nhà nước thực hiện vai trò điều tiết các quan hệ kinh tế -chính trị-văn hóa-xã hội trên cơ sở đảm bảo và tôn trọng quyền con người.
            Vì vậy, cùng với việc đổi mới, Nhà nước luôn duy trì, hoàn thiện bộ máy cưỡng chế để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Song, phải được pháp luật quy định chặt chẽ nhằm loại bỏ khả năng sử dụng tùy tiện các công cụ trấn áp.
            2. Những quan điểm về tổ chức, hoạt động của nhà nước Việt Nam :
            a/ Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân :
            Là nguyên tắc thể hiện tính dân chủ, tính nhân dân sâu sắc trong bộ máy Nhà nước. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua hệ thống cơ quan Nhà nước do nhân dân trực tiếp hay gián tiếp bầu ra. Các cơ quan đại diện thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của nhân dân, của xã hội; đề nghị bãi, miễn các đại biểu do mình bầu ra không còn đủ tư cách; đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên ...
            Các cơ quan khác của nhà nước (Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát) đều bắt nguồn từ cơ quan quyền lực nhà nước, chịu sự kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm, báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực (Quốc hội, HĐND các cấp). Vì vậy, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đều thể hiện tính dân chủ, tính nhân dân sâu sắc trong tổ chức và hoạt động quản lí Nhà nước.
            Quyền lực của nhân dân còn được thực hiện thông qua các tổ chức xã hội, đoàn thể, các tổ chức cơ sở và bản thân các cá nhân, công dân.
            Tóm lại, quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các hệ thống cơ quan nhà nước.
            Nhà nước Việt Nam không thừa nhận nguyên tắc “tam quyền, phân lập” trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước.
            b/ Đảng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước :
            Hiến pháp xác định : “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (Điều 4).
            Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định phương hướng tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, đảm bảo tính chuyên chính vô sản của nhà nước XHCN. Đảng lãnh đạo các cơ quan nhà nước thông qua các hoạt động sau :
            Thứ nhất, Đảng giới thiệu và lựa chọn những công dân tiêu biểu đảm nhận cương vị quan trọng trong các cơ quan nhà nước, nhằm đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh của nhà nước.
            Thứ hai, Đảng đề ra phương hướng, chủ trương, đường lối chính trị, chủ trương chính sách lớn về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, lãnh đạo các cơ quan nhà nước thực hiện đúng đường lối, chính sách, nghị quyết do Đảng đề ra.
            Thứ ba, thông qua công tác cán bộ, Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo đối với toàn bộ hệ thống các cơ quan nhà nước và đối với toàn xã hội.
            c/ Nguyên tắc tập trung dân chủ :
            Được quy định tại Điều 6 Hiến pháp năm 1992, nguyên tắc được thể hiện ở những nội dung sau :
            Thứ nhất, Là sự kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp trên với việc mở rộng dân chủ, phát huy tính tự chủ, sáng tạo của quần chúng trong công tác quản lí nhà nước và xã hội. Nhà nước ta thực hiện phương châm : “dân bàn bạc, thảo luận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định”.
            Thứ hai, Các cơ quan quản lí nhà nước ở địa phương phải phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước ở Trung ương và của cơ quan nhà nước cấp trên. Chịu sự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các quyết định và chỉ thị của cấp trên. Các quyết định của Trung ương, của cấp trên có hiệu lực bắt buộc đối với địa phương và cấp dưới. Tuy nhiên, trong phạm vi thẩm quyền, các cơ quan cấp dưới tự quyết định và chịu trách nhiệm về những vấn đề cụ thể của địa phương.
            d/ Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa :
            Nguyên tắc này được quy định tại Điều 12 của Hiến pháp năm 1992 : “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế XHCN”.
            Mục đích là nhằm bảo đảm hiệu lực tối cao của pháp luật trong tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước. Tức là pháp luật phải đi vào cuộc sống.
            Nội dung của nguyên tắc này thể hiện :
            Thứ nhất, mọi cán bộ, công chức nhà nước, không kể chức vụ cao hay thấp, đều phải tuân thủ pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc : “Cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì mà pháp luật quy định, công dân được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm”.
            Thứ hai, tất cả các tổ chức, cơ quan nhà nước, công dân và cá nhân nêu cao tinh thần phòng chống tội phạm, khi xử lí các hành vi phạm tội đều phải xử lí công bằng, nghiêm minh.
            Thứ ba, Nhà nước quản lí xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
            Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.
            Thứ năm, quyết định pháp luật phải phù hợp với điều kiện khách quan.
            Thứ sáu, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, xử lí các trường hợp vi phạm pháp luật.
            e/ Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc :
            Ở Việt Nam có 54 dân tộc cùng chung sống. Bởi vậy, cần đảm bảo cơ cấu đại biểu dân tộc thiểu số một cách hợp lí vào các cơ quan quyền lực nhà nước và các cơ quan quản lí nhà nước ở tất cả các cấp, nhằm :
            Thứ nhất, bảo đảm lợi ích chính đáng của các dân tộc;
            Thứ hai, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các vùng, miền, sự nhất trí giữa các dân tộc;
            Thứ ba, bảo đảm đời sống và sự bình đẳng trước pháp luật đối với các dân tộc, đồng thời thực hiện các chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa về giáo dục, y tế, giao thông, ... để họ tiến kịp với đồng bào miền xuôi.
Câu 3/I : Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1992, đã sửa đổi năm 2001?


Câu 4/I : So sánh (giống nhau và khác nhau) về vị trí pháp lí và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân ?
BÀI LÀM
            1. So sánh giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân :
            a/ Giống nhau :
                        - Đều do nhân dân bầu ra trên nguyên tắc phổ thông đầu phiếu;
                        - Đều có cơ quan thường trực;
                        - Đều là cơ quan quyền lực của Nhà nước;
                        - Đều là cơ quan đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân;
                        - Đều làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số
            b/ khác nhau :
           
	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	- Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất
	- Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

	- Là cơ quan đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả nước
	- Là cơ quan đại biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân ở địa phương

	- Do cử tri cả nước bầu, chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước.
	- Do cử tri ở địa phương bầu, chịu trách nhiệm trước nhân dân ở địa phương đó.

	- Có chức năng lập hiến, lập pháp
	- Ban hành Nghị quyết (lập quy định)

	- Có chức năng quyết định tối cao, giám sát tối cao.
	- Có chức năng quyết định, giám sát ở địa phương.



            2. So sánh giữa Chính phủ  và Ủy ban nhân dân :
            a/ Giống nhau :
                        - Đều là cơ quan hành chính Nhà nước;
                        - Đều là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực Nhà nước cùng cấp;
                        - Đều là cơ quan quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội;
                        - Đều có chế độ làm việc tập thể và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu;
                        - Người đứng đầu đều do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.
           


b/ khác nhau :
           
	Quốc hội
	Hội đồng nhân dân

	- Là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất cả nước.
	- Là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

	- Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.
	- Là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp.

	- Là cơ quan quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước.
	- Là cơ quan quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi ở địa phương.

	- Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.
	- Chủ tịch UBND do HĐND cùng cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

	- Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định.
	- UBND ban hành quyết định, chỉ thị.



